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Đầu năm may mắn

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,395 72.2 0.7%

23,312 655.1 2.8%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 418.4 4.7 1.1% 64.3 -23.8%  4.0 209 41 44 11.5x

HNX-Index 59.1 2.0 3.4% 83.1 11.2%  0.3 236 28 132 10.9x

VN30 490.8 5.4 1.1% 22.6 37.1%  1.2 25 4 1 10.4x

19 CP vốn hóa lớn nhất 400.9 4.1 1.0% 11.2 -8.0% 0.9 15 2 2 10.0x

30 CP vốn hóa trung bình 159.9 4.3 2.7% 56.4 22.8% 1.2 25 2 1 9.0x

40 CP vốn hóa nhỏ 208.9 5.5 2.6% 17.3 -10.3% 1.1 36 1 2 9.0x

Ngân hàng 289.7 8.3 2.9% 32.3 0.6% 0.1 12 0 5 8.8x

Bất động sản (trừ VIC) 248.1 3.3 1.3% 28.3 23.7% 1.2 50 3 6 6.5x

Thực phẩm (trừ MSN) 623.9 6.4 1.0% 2.2 -11.1% 0.0 12 5 11 8.0x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Theo báo cáo mới cập nhật của HSBC, chỉ số Nhà quản trị mua hàng 

(PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 12 giảm xuống 49,3 điểm, từ 

mức 50,5 điểm trong tháng 11. Như vậy, sau duy nhất 1 tháng hồi 

phục, chỉ số này lại nằm dưới ngưỡng trung bình 50 điểm lần thứ tám 

trong 9 tháng qua. 
 
Trong ngày 2/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trình đề án 

hỗ trợ thị trường liên quan đến tỉ lệ sở hữu nước ngoài, margin, biên 

độ giao dịch… 
 
Vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp (FII) trong năm 2012 đạt 300 triệu 

USD. 

 

 
 
 

Phiên đầu năm tràn đầy hứng khởi và kỳ vọng vào sự đi lên của thị 

trường trong tháng 1. 

HOSE: Những đợt rung lắc từ 9h23 đến 9h44 khiến thị trường điều 

chỉnh và tạo cơ hội cho bên mua tiếp tục gom hàng đẩy thanh khoản 

lên cao. Sau khi tạo đáy tại 414,4 điểm, VN-Index đã bật rất nhanh 

lên 419 rồi bắt đầu dao động nhẹ. Xu hướng này kéo dài đến hết 

phiên chiều, chỉ số chốt phiên tại 418,35 điểm với 209 mã tăng/ 41 

mã giảm. Giá trị khớp lệnh đạt 712,1 tỷ - tăng 10,9% so với phiến 

trước. 

MBB vốn là một cổ phiếu có sức ì lớn nhưng hôm nay gây bất ngờ 

khi là cổ phiếu ngân hàng duy nhất trên HOSE tăng trần và không có 

dư bán nhờ lực đẩy từ khối ngoại. Màu tím phủ lên hàng loạt các mã 

ngành tài chính và bất động sản. Các mã penny cũng không kém 

cạnh, bứt phá mạnh mẽ lên mức giá cao nhất. Trong khi đó, các 

bluechips VNM, MSN, PNJ và SBT lại điều chỉnh khá lớn.  

HNX: HNX-Index tăng mạnh, điểu chỉnh nhẹ sau 15ph giao dịch rồi 

lại bật mạnh lên 58,96 điểm. Những cổ phiếu đầu cơ hàng đầu đều dễ 

dàng tăng trần. SHB vẫn khớp lệnh với khối lượng khủng và giằng co 

mạnh. Mặc dù vậy không khó khăn để mã này tăng trần lên 6.3. 

Trong phiên chiều, HNX-Index tiếp tục tăng không ngừng, vượt mốc 

59 và đóng cửa tại 59,11 tức tăng tới 3,54%- mức tăng mạnh nhất kể 

từ ngày 21/5/2012 đến nay. Bên cạnh đó, giá trị khớp lệnh cũng gây 

“sốc” với 607,3 tỷ - tăng 36,3%. 

 

Khối ngoại mua ròng 86 tỷ trên HOSE, đứng đầu là 64,6 tỷ MSN và 

đứng thứ 2 là MBB với 13,2 tỷ.  VIC bị bán mạnh nhất nhưng cũng 

chỉ có 6,4 tỷ. Trên HNX, khối ngoại chỉ mua ròng 4 tỷ. VND được 
mua 4,6 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Tăng điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 438

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 400

Vùng hỗ trợ 2 390

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

VTB

GMD

BTT

DPM
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VN-Index tăng mạnh 4.62 điểm lên 418.35 điểm, thanh khoản 

tiếp tục ở mức cao đạt 60 triệu cổ phiếu, tăng 10% so với 

KLGD phiên trước. Thị trường tăng điểm mạnh với nhiều cổ 

phiếu dư mua trần, dòng tiền vẫn vào mạnh thị trường dù áp 

lực bán ra lớn, tâm lý nhà đầu tư khá hưng phấn. Thị trường 

tăng điểm nhờ những thông tin hỗ trợ mới từ Chính phủ. 

Khối ngoại mua vào mạnh 140 tỷ đồng và bán ra 54 tỷ đồng, 

cổ phiếu MSN, MBB, DPM, BVH được mua vào mạnh, trong 

đó có 64 tỷ đồng mua thỏa thuận MSN.  

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VN-Index tiếp tục tăng mạnh tạo một 

cây nến trắng tăng vượt ngưỡng kháng cự Fibonacci 61.8% và 

đang tiến lên vùng đỉnh cũ 437 điểm. Dòng tiền vẫn được duy 

trì tốt kéo chỉ số tăng cao tuy nhiên chỉ báo kỹ thuật RSI cho 

thấy thị trường đang trong vùng mua quá mức. Thị trường có 

thể tiếp tục tăng điểm nhưng rủi ro quay đầu giảm điểm trong 

ngắn hạn ngày càng tăng. Trong ngắn hạn nhà đầu tư có thể 

xem xét bán chốt lời cổ phiếu tăng mạnh và đạt kỳ vọng. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét việc bán chốt lời cổ phiếu 

tăng mạnh, đợi thị trường giảm về vùng hỗ trợ thì mua lại. 

Từ ngày 10/1/2013 - 8/2/2013, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đăng ký mua 300.000 cổ phiếu quỹ, 

nhằm bình ổn giá cổ phiếu của công ty trên thị trường hiện nay. Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận 

chưa phân phối với số tiền là 25,410 tỷ đồng. 

Từ ngày 3/1/2013 - 2/2/2013, ông Lưu Tường Giai - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Liên 

hiệp vận chuyển đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 59.140 cổ phiếu, nhằm giải quyết 

tài chính gia đình. 

Từ ngày 4/1/2013 - 3/2/2013, bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Thương mại - Dịch vụ Bến Thành đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 70.227 cổ 

phiếu, chiếm 0,66% vốn điều lệ, nhằm đầu tư. 

Năm 2012, sản lượng của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 850 nghìn tấn đạm, mức cao nhất trong 9 năm hoạt 

động.  Về mặt kinh doanh, năm 2012 cũng là năm DPM đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất từ 

trước tới nay. Theo đó, doanh thu ước đạt 13.590 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.600 tỷ đồng. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 60.0

Kháng cự 2 65.0

Vùng hỗ trợ 1 54.0

Vùng hỗ trợ 2 51.5

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

FLC

SNG

QST

PMC
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HNX-Index tăng mạnh 2.02 điểm lên 59.11 điểm. KLGD ở 

mức cao đạt 82.7 triệu cổ phiếu, tăng 18% KLGD phiên trước. 

Thị trường tiếp tục tăng mạnh do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn 

trong đó có ACB, SHB tăng mạnh. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNX-Index tạo một cây nến trắng dài 

vượt xa MA100, điều này càng củng xu thế tăng trong trung 

hạn của HNX-Index. Thị trường có thể tiếp tục tăng điểm 

trong thời gian tới nhưng một số chỉ báo kỹ thuật RSI, CMO 

cho thấy thị trường đang trong vùng mua quá mức, nhiều cổ 

phiếu đã tăng mạnh nên áp lực chốt lời tăng mạnh. Rủi ro thị 

trường quay đầu giảm điểm trong ngắn hạn ngày càng tăng. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét việc bán chốt lời cổ phiếu 

tăng mạnh, đợi thị trường giảm về vùng hỗ trợ thì mua lại. 

Từ ngày 3/1/2013 - 1/2/2013, ông Doãn Văn Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần Tập đoàn FLC đăng ký bán 340.400 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. 

Từ ngày 3/1/2013 - 1/2/2013, ông Nguyễn Trọng Thụy - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty 

Cổ phần Sông Đà 10.1 đăng ký bán 4.800 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân. 

Từ ngày 3/1/2013 - 15/1/2013, bà Đàm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách 

và Thiết bị Trường học Quảng Ninh đăng ký mua 11.200 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 44% 

(100 cổ phiếu được nhận 44 cổ phiếu mới).  Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/1/2013; Ngày giao dịch 

không hưởng quyền là ngày 8/1/2013. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

SBS 8.33% DIG -14.09% GGG 10.00% PHS -10.00%

VNS 5.00% VES -12.50% SHN 9.09% TAS -8.33%

MCP 5.00% COM -5.00% ICG 8.06% WCS -6.96%

HTL 5.00% TCO -4.96% TKC 7.89% NIS -6.90%

VNI 5.00% PDN -4.89% PSG 7.69% DST -6.90%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

EIB 2,945.8      EIB 45.8 SHB 13,450.6   SHB 77.7

HQC 2,268.5      TTP 0.1 PVX 6,355.9     SCR 36.8

SAM 2,125.9      CTG 33.3 SCR 5,346.8     PVX 34.1

KBC 2,061.2      DPM 19.0 KLS 3,747.1     KLS 31.4

ITA 1,832.4      BVH 22.8 NVB 3,507.8     VND 23.1

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

MBB  1,019.3      KBC  143.8         VND  468.8        KLS  141.8       

MSN  660.2         ITA  115.0         VCG  66.8          HPC  40.6         

CTG  95.1           EIB  91.7           PVS  35.9          DBC  34.0         

VCB  92.1           VSH  84.9           SHB  28.6          KHL  29.3         

PPC  66.8           VIC  79.4           SHS  21.6          SCR  25.6         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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Giá Giá Giá

25,200    700          1,200     

4,200      11,500     4,100     

5CP có GTGD nhiều nhất
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1,300      12,800     1,100     2,700    

1,100    
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8,100    

4,200      21,400     1,400     2,700    

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

3.57%

-3.06% 5.66% 5.97%

4.35% 5.88% 3.26%

3.51%

1.97% 5.97% 5.66%

0.28% 3.66% 3.66%

4.20%

Thay đổi

3.39%

4.26%

1.91%

0.97%

0.00%

Thay đổi

4.80%

-0.98%

1.93%

2.21%

5.88%

Thay đổi

5.88%

5.26%

1.95%

3.57%

5.63%

Thay đổi

4.26%

5.88%

2.17%

6.78%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


